Tuit    da khong?                  Fantastic      yes/no?  (right?)
Da Tuit!                                 Yes fantastic!
Xin chào       吀  嘲             Please Hello

Chào                  嘲                 Hello 

Cám ơn                                 Thank you
Chào ahn!        嘲！           Hello (sir)

Chà chi             嘲！           
Toi là Laurie                        I am Laurie.
Toi là Bil.                            I am Bill.     
Anh là  Bill.                          He is Bill. 
Anh là  Bill  Dả không?    He is Bill right?
Chi là Laurie  Dả không?     She  is Laurie right?
Tôi là Birgitte không,  tôi là Laurie        I’m not Birgitte, I’m Laurie    
Chi là Laurie không, chi là Birgitte.  She’s not Laurie, She’s Birgitte.     
Ten ahn ấy là gi?                         His name is what?     
Ahn  là __________.             His name is __________

Ten chi ấy là gi?                           Her name is what?     

Chi  là __________.             Her name is __________

 Ten bḁn là gi?                         You (friend) name is what?     

Tôi là __________.                      My  name is __________

Bạn    uống cà phê     đấ khong?           You drink coffee, right?
                  đấ, toi  uống cà phê .            Yes, I drink coffee.
             Toi  uống cà phê khong.            I don’t drink coffee.
Uống ahn ấy gi ?                                  Ahn  uống_______________________. 
Uống chi ấy gi ?                                    Chi  uống________________________.                                  
Uống bạn gi ?                                        Toi  uống ____________________.
cà phê                                            coffee
trà                                                  tea
sữa                                                milk
sữa dệ                                         goat
sữa voi                                       elephant
sữa sόc                                       squirrel
nhiều                                much 

chút chút thôi                      little
với                                  with
